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A. Language

I. Pronunciation:
 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others.

1. A. bear

B. leave

C. peace

D. cheap

2. A. near

B. here

C. ear


D. meat

3. A. hair

B. chair

C. rain


D. air
4. A. tour

B. pour

C. four

D. thought

5. A. where

B. share

C. wear

D. fear
6. A. cheer

B. feed

C. deep

D. sea
7. A. cup

B. continent

C. competition
D. centre

8. A. general

B. dangerous

C. engine

D. guest

9. A. musician
B. difficult

C. special

D. ocean

10. A. goal

B. game

C. gymnast

D. group

11. A. knife

B. keyboard

C. knee

D. knock

12. A. example
B. excited

C. existence

D. exactly
II. Vocabulary: Review unit 9,10,11,12,13
III. Grammar:
*Theory : 
1. Should 

a. Examples:

- We should eat more fruit.

- You shouldn't tell lies.

b. Form: should/shouldn’t + Vbare-inf

c. Usage: should is a modal verb that is used to give advice.
2. Conditional sentence type 2 

a. Example:

- If my grandfather were still alive, he would be 100 today. 

- If I had a lot of money, I would lend you some. 

b. Form:

If + S + V2/ed , S+ would/ could (not) + Vbare-inf 
             (be→were)

c. Usage: We use the second conditional to talk about an unlikely or imaginary situations in the present or future.

3. Conditional sentence type 3
a. Example:
If I had known the answers, I would have told you

b. Form:
If +S + had + V 3/ED, S + would /could (not) + have + V 3/ED

c. Usage: We use the third conditional to talk about imaginary situations in the past.
4. Articles: 

I. KHÁI NIỆM

A hoặc an chỉ có thể đi trước những danh từ đếm được số ít, chúng có nghĩa là “một”. Chúng được dùng trong cách nói chung chung hoặc để giới thiệu một chủ thể mà trước đó chưa được đề cập đến.
II. CÁCH SỬ DỤNG

1. An được dùng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên âm. 

    A được dùng trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm.

VD: an apple, an orange, a book, a pen,…

Chú ý: Dùng a hay an căn cứ vào cách phát âm chứ không phải cách đánh vần hay cách viết  danh từ đó. 

VD: a university, an hour, an MP,…

2. Dùng a/an trong các trường hợp sau: 

a) Để nói về một loại, một người hay một vật. 
VD:  He's a teacher. 

b) Nói một nghề mà ai đó làm. 
VD: He works as a teacher. 

c) Một cái gì được sử dụng như cái gì. 
VD: Don't use the plate as an ashtray.

d) Một cái gì đó chung chung, không rõ ràng. 
VD: A ball is round.

e) Dùng để mô tả. 
VD: He has a long nose. ( chứ ta ko dùng  : He has the long nose.) 
Chú ý: nhưng khi mô tả về tóc: hair, thì danh từ hair luôn ở dạng số ít và không có mạo từ đứng trước. ( He's got dark hair.) 

f) Giới thiệu một người hoặc một vật lần đầu tiên, người nghe hay người đọc chưa biết người hoặc vật đó. Sau lần giới thiệu đầu tiên này, ta dùng THE.

VD: I saw a bird. The bird had a red tail. The red tail was beautiful.

g) - Giá cả

h) Chứng bệnh

VD: a cold, a headache, a sore throat…

3. Không dùng a/an trong các trường hợp: 
-Với danh từ không đếm được . 
( not " a rice" ) 
- Không dùng với sở hữu từ. 
( not a my book). 
- Sau  kind of , sort of a/an được bỏ đi. 
VD:  a kind of tree. 
Trong câu cảm thán với what, a/an không được bỏ. 
VD:  What a pity! 
- a/an luôn đứng sau quite, rather và such . 
VD: quite/rather/such a nice day

4. Trong những trường hợp sau ta dùng One mà ko dùng a/an 
- Trong sự so sánh đối chiếu với " another" hay " others"(s) . 
VD: One boy wants to play football, but the others want to play volleyball. 
-Dùng One day với nghĩa : một ngày nào đó. 
VD:One day I'll meet you. 
-Dùng với hundred và thousand khi ta muốn thông báo một con số chính xác. 
VD: How many are there? About a hundred ? Exactly one hundred and three. 
-Ta dùng only one và just one. 
VD : We have got plenty of sausages , but only one egg.
B. MẠO TỪ XÁC ĐỊNH “THE”

I. KHÁI NIỆM
The được dùng  trước các danh từ đã được xác định, người nói và người nghe đã biết.
II. CÁCH SỬ DỤNG

* Những trường hợp LUÔN dùng “the”

1- Trước một danh từ đã được đề cập trước đó, hoặc danh từ đã rõ ràng

VD:  We stopped at a small village. The village was very antique.

2- So sánh nhất

VD: the most luxury hotels

3- The+danh từ+of 

VD:  The life of Mrs. Dậu was very stormy.

4- Trước một danh từ đã được làm rõ nghĩa bởi một nhóm từ hoặc mệnh đề theo sau.

VD:  It’s the hotel that Miss Universe stayed in last summer

5- Áp dụng cho thập kỷ, hoặc nhóm nhiều năm

VD:  She grew up in the seventies

6- The + North/South/West/East + Noun
VD:   The North Pole, South America

7- The + tên họ ở số nhiều: gia đình, dòng họ, nhà...
VD:   The Smiths, The Browns

8- The + đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và hồ ở số nhiều

VD:   The Atlantic Ocean, The Great Lake, The Mekong , The Alps , The black sea , The West Indies, the Mediterranean Sea, the River Danube, the River Thames

9- The + tên một dãy núi

VD:    The Rockey Mountains, The Alps, the Himalayas

10- The + một vật thể duy nhất trong vũ trụ

VD:    The moon, the sun, the earth

11- The + school/university/college + of + noun

VD:   The University of Texas

12- The + tên các nước có hai từ trở lên

VD:   The United States, the United Kingdom…(ngoại trừ Great Britain)

13- The + tên môn học cụ thể

VD:   The applied Math

14- The  +  tên nước coi là quần đảo

VD:   The Philippines

15-The + danh từ chỉ nhạc cụ

VD:  the flute, the piano 

16-The +  tính từ hoặc động tính từ dùng làm danh từ

VD: the sick, the poor, the elderly, the old, the rich

17-The+ số thứ tự, last, only...

VD: the first, the second, the only, the last

18-Trước one(s) khi nó thay thế cho danh từ

VD:  I am the one who saved you

19-Trước một danh từ chỉ một vật riêng biệt

VD:  - My father is working in the garden. (This is my garden)

20- The + Danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật

VD:   The whale is in danger of becoming extinct

21-Trước một thành viên của một nhóm người nhất định 

VD:  The small shopkeeper is finding business increasingly difficult

22- The + danh từ kép (số từ+danh từ)

VD:  The first-class passenger pays more so that he enjoys some comfort

23- Không thể thiếu The nếu đến trường không phải để học, đến nhà tù không phải để ở tù hoặc đến nhà thờ không phải để dự lễ.

VD:  They went to the school to see their children's teacher

24- The + danh từ + giới từ + danh từ

VD: The girl in blue

25- The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ
VD:  The man /to whom you have just spoken /is the chairman

26- The + tên gọi các tờ báo/ tàu biển/ các khinh khí cầu/ đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông 

VD:  The Times/ The Titanic/ The Hindenburg the Back Choir/ the Philadelphia Orchestra/ the Beatles...

27-Mùa thu luôn đi kèm với the

VD:   The fall

28- Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá
VD:   the Civil war, the Korean War, ...

29- Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử

VD:   the Constitution, the Magna Carta, the Treaty of Geneva...

30- Trước danh từ có giới từ theo sau

VD:   the way to the castle

31- Trước tên các trường học theo dạng "the schools, colleges, universities of+ địa danh riêng" 
VD:   the University of Florida, the University of Texas, the College of Engineering... 

32- Trường hợp đặc biệt có nhiều người hoặc vật cùng tên và người nói muốn ám chỉ một người cụ thể trong số đó
VD:  There are three Susan Parkers in the telephone directory. The Susan Parker that I know lives on the First Avenue

33-The+buổi

VD: In the morning, in the afternoon

Những trường hợp KHÔNG dùng “the”

1- Trước tên người & danh hiệu 

VD:  Dr. David Young

2- Trước danh từ số nhiều đếm được có nghĩa chung chung 

VD:  Cats have claws

3- Trước dawn & night

VD:   at dawn, at night

4- Trước bữa ăn 

VD:   breakfast, lunch

5- Trước tên riêng của địa danh 

VD: Africa, Madrid, Mount Fuji, Oxford Street, Lake Como, Primrose Hill, Easter Island

6- Trước tên một ngọn núi. 

VD:   Mount McKinley 

7- Trước tên của một cái hồ (hoặc hồ ở số ít)

VD:  Lake Geneva

8- Trước các từ chỉ phương hướng nếu theo sau nó là tên của một khu vực địa lí
VD:   East Germany

9- Trước tên một hành tinh hoặc chùm sao. 

VD:  Venus, Orion, Mars... 

10- Trước các danh từ này là tên riêng. 
VD: Cooper’s ArtSchool. 

11- Trước tên nước có một từ hoặc các nước mà đứng trước là “NEW” hoặc từ chỉ phương hướng. 
VD:   New Zealand, South Africa. 

12- Trước tên các môn học chung chung. 
VD:  Mathematics. 

13- Trước các lục địa, tiểu bang, tỉnh, thành, quận, huyện. 
VD:  Asia, California... 

14- Khi danh từ được tiếp theo sau bằng một chữ số hoặc chữ cái.
VD:  The Chicago train is about to depart from track 5. 

15- Khi có ngữ động từ đi trước một trong những danh từ: bed(giường), church(nhà thờ), court(tòa án), hospital(bệnh viện), prison(nhà tù), school(trường học), college(trường đại học), university(trường đại học) nếu như chủ ngữ sử dụng những nơi đó đúng như chức năng của nó
VD:  I went to school yesterday

16- Trước các danh từ chỉ các môn thể thao.
VD: I play badminton

17- Trước các danh từ chỉ bữa ăn trừ khi trước nó có tính từ.

VD:  I eat lunch

18- Trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đ​ường. 
VD:   Europe (Châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (Pháp quốc), Downing Street (Phố Downing) 

19- Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất, chứ không chỉ riêng trường hợp nào.

VD:  I don't like French beer

20- Trước danh từ trừu tượng, trừ phi danh từ đó chỉ một trường hợp cá biệt.
VD:  Man fears death.

21- Sau sở hữu tính từ (possessive adjective) hoặc sau danh từ ở sở hữu cách (possessive case) .
VD: My friend, chứ không nói My the friend

22- Trước các tước hiệu. 
VD:  President Roosevelt

23- Nature mang nghĩa "Tự nhiên , thiên nhiên " thì không dùng the.
VD:  According to the laws of nature

24- Các mùa trong năm: spring, summer, autumn, winter có thể dùng hoặc không dùng mạo từ xác định “The”.

VD: in summer or in the summer

25- Chiến tranh thế giới khi số từ đứng sau: World War II

26- Trước tên các nước chỉ có một từ
VD: China, France, Venezuela, Vietnam...

27- Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện và tên đường
VD:  Europe, Asia, Florida, Fort Worth, Main Street... 

28- Trước tên các ngày lễ, tết 

VD:  Christmas, Thanksgiving, Easter, New Year, Independence Day...
* Exercise:
1. You've been coughing a lot lately. You___________ smoke so much.

A. shouldn't           
B. can't                   C. should                      D. can
2. What would Tom do if he ___________ the truth?


A. would know
B. has know
C. knows
D. knew
3.  If I ___________ you, I wouldn’t buy that coat.


A. am
B. was 
C. were 
D. would be 
4. You___________ Mark. You know it’s a secret.


A. should tell
B. shouldn’t tell
C. couldn’t tell 
   D. might tell
5.  If Lien ___________ a raincoat, she wouldn’t get a cold.


A. wears
B. wore 
C. has worn  
D. had worn
6. I'm not an astronaut. If I___________ an astronaut, I ___________ my camera with me on the rocket ship.


A. am/ will take

B. were/ would take


C. were/ had taken

D. were/ would have taken

7. If I ___________ in your position, I would not accept her offer.


A. am
B. were
C. would be 
D. had been

8. Tom really___________ go out. He has too much homework to do.


A. can't
B. shouldn't
C. would
 D. should
9. What would you do if you___________ a million dollars?

A. win
B. won
  C. had won            

 d. will win

10. If you exercised more, you ___________ feel better. 


A. don’t
B. didn’t 
C. will
 D. would 
11. We _________ to the beach yesterday if the sun had been shining. 

 A.will go  
           B.would go 

C.would have gone 
D. had gone

12. If he _________ up earlier, he ________ to work on time.

  A. got / would get  

               B. had got / would get 

 

  C. would get / got                               D. would have got / had got

13. We wouldn’t have been to the cinema_________we hadn’t had ticket.

   A. if

B. unless  

C. because of  

D. in spite of 
14. What ________ if you had met him yesterday?

  A. did you do       B. would you do        C. would you have done    D. will you do

15. They _________ the farm if they _________ enough money.

  A. had enlarged / would have had                   B. would enlarge / had had

        C. enlarged / would have                                 D. would have enlarged /had had

16. “Look outside! ____________ sky is getting very dark”. 

     - “I hope it isn’t going to be a storm”.


A. A
B. The
C.  x
D. Some

                17. I’d like to invite him to ____________ dinner next week if that’s OK with you.


A. a
B. the 
C. x
D. an

18.  “I’m going out for a walk. Have you seen my shoes?” 

     - “Yes, they’re on _________ floor in ____________ kitchen.”


A. a / the 
B. the / the 
C. a / a
D. the / a

                19. “Do you see the video store? I was sure it was on ____________Main Street.” 

       “I think it’s on ___________side street, but I’m not sure which one”


A. the /the 
B. the / a
C. a / X        D. X / a

                 20. I play tennis once or twice ______ week.

                           A. a
B. an
C. the
D. No article

B. READING:
1. Cloze test:

        Read the following passage and choose the best answer for each blank.

We have an old (1) ________ instrument. It is called a clavichord. It was made in Germany in 1681. Our clavichord is (2) ________ in the living- room. It has belonged to our family for a long time. The instrument was bought by my grandfather (3) ________ years ago. Recently it was damaged by a visitor. She tried (4) ________ jazz on it! She struck the keys too hard and two of the strings were broken. My father was shocked. Now we are not allowed to touch it. It is being repaired by a friend of my father’s.

         1. A. music 
B. music’s
C. musical

D. musician

         2. A. placed
B. set
C. kept

D. held

         3. A. much
B. many
C. number

D. lots

         4. A. play
B. played
C. to play

D. to playing

           Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Modern cinema audiences expect (1) ________ plenty of thrilling scenes in action  films. These scenes which are known as stunts are usually (2) ________ by stuntmen who are specially trained to dangerous things safely. Anyone can crash a car, but if you are (3) ________ a film, you have to be extremely precise, sometimes you drive and stop right in front of the camera and film crew. At (4) ________ early stage in the production, an expert stuntman is called in to work out the action scenes and form a team. He is the only person who can against the words of the director,  because he will usually only do this in the regards of safe.

           1. A. see
B. to see
C. seeing
D. seen

           2. A. produced
B. performed 
C. cancelled 
D. interfered

           3. A. firing
B. working 
C. doing 
D. acting
          4. A. a 
B. an 
C. the 
D. no article

2. Reading comprehension

Read the passage carefully, then choose the correct answers. 

Wild animals (and wild plants) and the wild places where they live are seriously threatened almost everywhere. One species has become extinct in each year of this century. But many hundreds are now in danger. Lack of attention would lead to the rapid advance of the process of extinction.


Already many kinds of wild animals has been so reduced in number that their role in the ecosystem is forgotten. Animals like the great apes, the whales, seals etc. thought to be in danger of extinction.


But even more important, perhaps than individual kinds of animals and plants, whole habitats are in danger of vanishing: marshes are being drained, and the world forests, especially tropical forests are being cut down to satisfy man’s needs of timber and paper.


What would our world be like if all the wild animals and wild plants vanished? - Would our life still exist then?

1. What would happen to the human beings if the wild life vanished?

A. Many species would quickly become extinct.        
B. Tropical forests would be cut down.

C. The human life would be seriously threatened.      
D. Species would go on dying out.   

2.  What is more important than individual kinds of animals and plants?

A. The vanishing of whole habitats.
B. The extinction of many species.

C. The rapid advance of the process of extinction.     
D. Man’s need of timber and paper

3. What does the writer caution us against?

A. cutting down the tropical forests.
                  B. hunting wild animals.

C. draining marshes.


                  D. destroying our environment.

4.  “To threaten” in the passage means …………..

A. to pollute

                                            C. to vanish


B. to give fear to

                                            D. to poison

Read the passage carefully, then choose the correct answers. 

Pop music has always been influenced by other forms of music. An important form is folk music.

Folk songs are the songs composed and sung by country people .The songs may be hundreds of years old, so nobody knows who originally composed them. Modern music is often music for dancing. In Britain it was traditionally played with instruments like flute, accordion, etc.

In the 1950s and 1960s the people who wrote songs and played them with acoustic guitars were also called folk singers. The songs were often “protest songs”, complaining of bad things happening in society.

1. Which form of music is pop music mainly influenced by?

A. classical music 

B. folk music

C. jazz
D. rock ‘n’ roll

2. Who were folk songs composed by?

A. countryside people
B. city people
C. modern musicians      D. old singers

3. According to the passage, what is modern music often used for?

A. Singing only
B. playing with guitars
C. dancing
D. forming pop music

4. Why are folk songs called “protect songs”?

A. Because they are sung by country people.


B. Because they are hundreds of years old.

C. Because nobody knows who originally composed them.

D. Because they complain about bad things happening in society.

C. WRITING:
1. Error Identification:

1. He wouldn’t have known the news if you had told him.

                            A                   B   C                        D 

2.  I had gone to see you if I’d known what you were ill. 

              A                B                   C                              D

 3. My  brother would buy a sports car if he don’t have the money.
                     A              B                            C             D

 4. It’s difficult for me decide whether I should accept the job or not .

                 A                     B                                    C                  D

 5. In summer , Peter usually plays the tennis every day.

               A                              B              C             D

 6.  People can use to music to express their emotions.

            A        B          C                                      D

  7.  Music plays an importance part in our life.

            A        B                  C                      D
2. Sentence transformation:

- Passive voice

- It was not until.......that........


Rewrite these sentences beginning with the words provided.  


1. The manager always welcomes new employees.

    

→ New employees 


2.  Thomas Edison invented the photograph in 1877.

   

  →The photograph 
     
3. Where will your company send you next year?

    

 →Where will you 

       
4. The scientists are studying the problem carefully.

    

 →The problem 

5.  The police found two children in the forest.

     
→ Two children 

Rewrite the following sentences, using “It was not until ...… that…...”



1. Lan didn’t go abroad until she was 35.
  

→

2. We didn’t finish it until the end of last summer.


 
→

3. The work on the new bridge wasn’t completed until the end of 2004.

→

4. Julia didn’t notice me until I had shouted to her.

→

5. I couldn't finish my homework until Steven helped me.



→
